
STT SBD HỌ VÀ TÊN Năm Sinh Nơi sinh HS Trường HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2

Ngữ Văn Tiếng 
Anh Toán UT 1 ĐIỂM UT 2 ĐIỂM UT 3 ĐIỂM

1 250015 Đinh Thị Vân Anh 11/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 8.25 9.25 7.50 Hóa 2.38

2 250033 Phạm Tú Anh 10/12/2007 Phan Thiết - Bình Thuận THCS Nguyễn Du-PT 4.00 6.50 6.00 Văn 3.75

3 250047 Huỳnh Ngọc Gia Bảo 18/08/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Trần Phú 6.75 Địa 5.50

4 250066 Đào Trần Bảo Châu 03/08/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 6.50

5 250073 Bùi Lê Quỳnh Chi 01/04/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 6.75 Hóa 2.88

6 250082 Đào Nguyễn Uyên Đan 16/01/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Mương Mán 7.50 7.00 Anh 4.10

7 250097 Nguyễn Đình Tiến Đạt 01/05/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Nguyễn Đình Chiểu 4.50 6.75 5.25

8 250112 Nguyễn Thị Phương Đông 27/11/2007 Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh THCS Trần Phú 7.50 Anh 2.50

9 250119 Võ Phương Dung 11/01/2007 Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận THCS Hùng Vương 7.25 Sinh 3.00

10 250126 Bùi Thanh Khánh Dương 14/07/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hàm Thắng 7.50 9.75 7.25 Anh 3.00

11 250127 Đặng Lê Thùy Dương 08/11/2007 Phú Quý, Bình Thuận THCS Long Hải Anh 3.10

12 250147 Trần Nhật Giang 18/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hàm Kiệm 7.00 7.25

13 250154 Trần Giang Hạ 27/08/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Trần Phú 7.25 6.00 6.50 Địa 4.50 Văn 3.25

14 250171 Nguyễn Ngô Khả Hân 11/08/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Nguyễn Du-PT 8.00 Văn 6.50

15 250194 Ngô Xuân Hiệp 25/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương Hóa 3.50

16 250219 Văn Mai Khánh Hưng 10/02/2007 Tuy Phong, Bình Thuận THCS Lê Văn Tám 7.25

17 250221 Hà Thị Quỳnh Hương 24/04/2007 Ninh Bình THCS Lê Hồng Phong - PT Hóa 3.00

18 250232 Nguyễn Võ Gia Huy 02/05/2007 Bắc Bình, Bình Thuận THCS Hùng Vương 6.25 6.75 Địa 5.00

19 250259 Phạm Tống Nguyên Khang 19/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn 7.00 9.00 7.75 Hóa 0.88 Địa 3.75

20 250263 Trần Duy Khang 13/12/2007 Nha Trang, Khánh Hòa THCS Hùng Vương Lý 2.00

21 250302 Hồ Nhật Kiên 01/05/2007 Phan Thiết - Bình Thuận THCS Nguyễn Du-PT 9.00 Toán 1.00 Hóa 2.50

22 250357 Nguyễn Hoàng Minh 13/04/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Trần Phú 5.00 5.75

23 250362 Trần Đỗ Bình Minh 25/05/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 5.50 Anh 6.60

24 250387 Phạm Kim Ngân 02/04/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 6.25

25 250408 Đinh Như Nguyên 02/04/2007 Phan Thiết - Bình Thuận THCS Nguyễn Du-PT 8.50 6.50 Anh 3.60 Văn 4.00
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26 250445 Nguyễn Duy Nhân 15/12/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Phú Long 7.50 8.00

27 250458 Lê Hà Tuyết Nhi 04/01/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Trần Phú Địa 5.50

28 250468 Nguyễn Mai Quỳnh Nhi 01/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 6.75 9.25 6.75

29 250475 Trần Ngọc Quỳnh Nhi 05/09/2007 Phan Thiết - Bình Thuận THCS Nguyễn Du-PT Văn 3.00

30 250532 Trần Nguyễn Mai Phương 06/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Trần Phú 7.50

31 250590 Trần Đình Tấn 26/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh THCS Hùng Vương Địa 4.50

32 250597 Nguyễn Lê Ngọc Thanh 21/03/2007 Hàm Thuận Nam, Bình Thuận THCS Hàm Kiệm Sử 3.75

33 250605 Phạm Thị Thanh Thảo 07/10/2007 Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình 
Thuận THCS Tam Thanh Văn 6.00

34 250615 Lưu Gia Thiên Thiên 27/10/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Trần Phú Sinh 3.63

35 250623 Nguyễn Chân Thiện 29/08/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Lương Thế Vinh 7.00

36 250655 Văn Bảo Thư 25/10/2007 Huyện Phú Quý, Bình Thuận THCS Tam Thanh 6.25 5.75

37 250709 Hà Đỗ Uyên Trân 20/04/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Nguyễn Trãi 6.50 9.50 6.50 Anh 4.80

38 250714 Lê Ngọc Phương Trang 09/03/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Nguyễn Đình Chiểu Văn 5.25

39 250715 Nguyễn Hiểu Trang 29/06/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Mương Mán 5.50 5.00

40 250812 Huỳnh Thị Thanh Vy 07/05/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Nguyễn Đình Chiểu 6.00 5.75

41 250831 Võ Nhật Vy 22/11/2007 Phan Thiết, Bình Thuận THCS Hùng Vương 6.00 4.00

Danh sách này có 41 thí sinh.
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